
LỊCH GIẢNG  TUẦN 28 ( TỪ 10/04/2023 – 14/04/2023) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CNKXNK1 CNKXNK2 CNKXNK3 CNKXNK4 CNĐD1(I) CNĐD1(II) CNĐD2 PARAMEDIC(2) CNĐD2(GMHS) CNĐD HS2
10/04-14/04 38 33 38 32 179/2 179/2 61 20 28 20

07g30 - 08g20 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 2 KTX NC TTTN VL-LS XS-TK TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS
08g30 - 09g20 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 2 KTX NC TTTN VL-LS XS-TK TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS
09g30 -10g20 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 2 KTX NC TTTN VL-LS XS-TK TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS
10g30 - 11g20 NGOẠI NGỮ 1 NGOẠI NGỮ 2 KTX NC TTTN VL-LS XS-TK TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS

P. 303 KHU 2 P. 12 KHU B BỘ MÔN P. 203 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 9 KHU B P. 9 KHU B
13g30 - 14g20 MÔ HỌC CNXHKH TT QUD 2 TTTN GDSK THĐD NN2 NN2 NN2 NN2
14g30 - 15g20 MÔ HỌC CNXHKH TT QUD 2 TTTN GDSK THĐD NN2 NN2 NN2 NN2
15g30 - 16g20 MÔ HỌC CNXHKH TT QUD 2 TTTN GDSK THĐD NN2 NN2 NN2 NN2
16g30 - 17g20 MÔ HỌC CNXHKH TT QUD 2 TTTN GDSK THĐD NN2 NN2 NN2 NN2

P. 303 KHU 2 P. 12 KHU B BỘ MÔN P. 207 KHU A2 P. 203 KHU A2 P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2
07g30 - 08g20 TT QUD 1 TT RLTGHM&ĐTTG TTTN NGOẠI NGỮ 1 VL-LS TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS
08g30 - 09g20 TT QUD 1 TT RLTGHM&ĐTTG TTTN NGOẠI NGỮ 1 VL-LS TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS
09g30 -10g20 TT QUD 1 TT RLTGHM&ĐTTG TTTN NGOẠI NGỮ 1 VL-LS TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS
10g30 - 11g20 TT QUD 1 TT RLTGHM&ĐTTG TTTN NGOẠI NGỮ 1 VL-LS TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS

BỘ MÔN BỘ MÔN P. 203 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 303 KHU A2 P. 303 KHU A2
13g30 - 14g20 KTCT-MLN TT CNTNKLS 1B KTX NC TTTN GDTC CSSKNLCB NỘI KHOA TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2
14g30 - 15g20 KTCT-MLN TT CNTNKLS 1B KTX NC TTTN GDTC CSSKNLCB NỘI KHOA TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2
15g30 - 16g20 KTCT-MLN TT CNTNKLS 1B KTX NC TTTN GDTC CSSKNLCB NỘI KHOA TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2
16g30 - 17g20 KTCT-MLN TT CNTNKLS 1B KTX NC TTTN GDTC CSSKNLCB NỘI KHOA TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2

P. 302 KHU 2 BỘ MÔN BỘ MÔN KHU B P. 303 KHU A2 BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN
07g30 - 08g20 DTH TT QUD 2 TTTN SINH LÝ NGOẠI NGỮ 1 TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS
08g30 - 09g20 DTH TT QUD 2 TTTN SINH LÝ NGOẠI NGỮ 1 TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS
09g30 -10g20 DTH TT QUD 2 TTTN SINH LÝ NGOẠI NGỮ 1 TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS
10g30 - 11g20 DTH TT QUD 2 TTTN SINH LÝ NGOẠI NGỮ 1 TTLS CSSKNLCB NỘI CSSKNLCB NỘI TTLS

P. 302 KHU A2 BỘ MÔN P. 203 KHU A2 P. 303 KHU A2 P. 208 KHU A2 P. 208 KHU A2
13g30 - 14g20 KXNK ĐC TCYT-CTYTQG- CNTNKLS 2B TTTN GDTC DTH DTH DTH DTH
14g30 - 15g20 KXNK ĐC TCYT-CTYTQG- CNTNKLS 2B TTTN GDTC DTH DTH DTH DTH
15g30 - 16g20 KXNK ĐC TCYT-CTYTQG- CNTNKLS 2B TTTN GDTC DTH DTH DTH DTH
16g30 - 17g20 KXNK ĐC TCYT-CTYTQG- CNTNKLS 2B TTTN GDTC DTH DTH DTH DTH

P. 2 KHU B P. 302 KHU A2 BỘ MÔN KHU B P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2
07g30 - 08g20 QHH-QVL NTTG&BHTK TT QUD 2 TTTN VI-KÝ SINH SINH LÝ TTLS TTLS
08g30 - 09g20 QHH-QVL NTTG&BHTK TT QUD 2 TTTN VI-KÝ SINH SINH LÝ TTLS TTLS
09g30 -10g20 QHH-QVL NTTG&BHTK TT QUD 2 TTTN VI-KÝ SINH SINH LÝ TTLS TTLS
10g30 - 11g20 QHH-QVL NTTG&BHTK TT QUD 2 TTTN VI-KÝ SINH SINH LÝ TTLS TTLS

P. 306 KHU A2 P. 12 KHU B BỘ MÔN P. 203 KHU A2 P. 207 KHU A2
13g30 - 14g20 BBPT&YHLS PTTH 1 TTTN KNGT THĐD VI-KÝ SINH CSSKNLCB DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ
14g30 - 15g20 BBPT&YHLS PTTH 1 TTTN KNGT THĐD VI-KÝ SINH CSSKNLCB DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ
15g30 - 16g20 BBPT&YHLS PTTH 1 TTTN KNGT THĐD VI-KÝ SINH CSSKNLCB DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ
16g30 - 17g20 BBPT&YHLS PTTH 1 TTTN KNGT THĐD VI-KÝ SINH CSSKNLCB DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ DƯỢC LÝ

P. 306 KHU A2 BỘ MÔN P. 203 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 7 KHU B P. 302 KHU A2 P. 302 KHU A2 P. 302 KHU A2
07g30 - 08g20 TT CNTNKLS 1B TTTN XSTK TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS
08g30 - 09g20 TT CNTNKLS 1B TTTN XSTK TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS
09g30 -10g20 TT CNTNKLS 1B TTTN XSTK TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS
10g30 - 11g20 TT CNTNKLS 1B TTTN XSTK TTLS CSSKNLCN CSSKNLCN TTLS

BỘ MÔN P. 203 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 207 KHU A2
13g30 - 14g20 GIẢI PHẪU TT RLTGHM&ĐTTG TTTN GDSK THĐD KNGT THĐD DƯỢC LÝ TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2
14g30 - 15g20 GIẢI PHẪU TT RLTGHM&ĐTTG TTTN GDSK THĐD KNGT THĐD DƯỢC LÝ TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2
15g30 - 16g20 GIẢI PHẪU TT RLTGHM&ĐTTG TTTN GDSK THĐD KNGT THĐD DƯỢC LÝ TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2
16g30 - 17g20 GIẢI PHẪU TT RLTGHM&ĐTTG TTTN GDSK THĐD KNGT THĐD DƯỢC LÝ TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2 TT ĐDCS 2

P. 301 KHU A2 BỘ MÔN P. 2 KHU B P. 308 KHU A2 P. 7 KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN BỘ MÔN
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 28

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



LỊCH GIẢNG  TUẦN 28 ( TỪ 10/04/2023 – 14/04/2023) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

10/04-14/04
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 28

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CNĐD PHCN2 CNĐD3 PARAMEDIC(3) CNĐD3(GMHS) CNĐD HS3 CNĐD PHCN3 CNĐD4 PARAMEDIC(4) CNĐD4(GMHS) CNĐD HS4

14 68 11 32 20 18 36 7 28 22
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

NN2 TTHCM DƯỢC LS HSCC DƯỢC LS GMHS PTAT&TĐ TT BL&VLTL TT MHTT MHTT MHTT MHTT
NN2 TTHCM DƯỢC LS HSCC DƯỢC LS GMHS PTAT&TĐ TT BL&VLTL CƠ TT MHTT MHTT MHTT MHTT
NN2 TTHCM DƯỢC LS HSCC DƯỢC LS GMHS PTAT&TĐ TT BL&VLTL CƠ TT MHTT MHTT MHTT MHTT
NN2 TTHCM DƯỢC LS HSCC DƯỢC LS GMHS CSSKSS&CGĐ TT BL&VLTL CƠ TT MHTT MHTT MHTT MHTT

P. 203 KHU A2 P. 302 KHU A2 P. 13 KHU A2 P. 9. KHU B P. 16 KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN P. 14 KHU B P. 15 KHU B P. 17 KHU B
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

CSSKNLCB NỘI KHOANCKH-THDVBC TT CSSK CỘNG KT GÂY MÊ HỜI ĐDCĐ- TT BL&VLTL TM- TT MHTT MHTT MHTT
CSSKNLCB NỘI KHOANCKH-THDVBC TT CSSK CỘNG KT GÂY MÊ HỜI ĐDCĐ- TT BL&VLTL TM- TT MHTT MHTT MHTT
CSSKNLCB NỘI KHOANCKH-THDVBC TT CSSK CỘNG KT GÂY MÊ HỜI ĐDCĐ- TT BL&VLTL TM- TT MHTT MHTT MHTT
CSSKNLCB NỘI KHOANCKH-THDVBC TT CSSK CỘNG KT GÂY MÊ HỜI ĐDCĐ- TT BL&VLTL TM- TT MHTT MHTT MHTT

P. 303 KHU A2 P. 207 KHU A2 P. 2 KHU B P. 8 KHU B P. 16 KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN P. 14 KHU B P. 15 KHU B
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

DTH PL-TCYT (PL) TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TT MHTT MHTT MHTT MHTT
DTH PL-TCYT (PL) TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TT MHTT MHTT MHTT MHTT
DTH PL-TCYT (PL) TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TT MHTT MHTT MHTT MHTT
DTH PL-TCYT (PL) TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TT MHTT MHTT MHTT MHTT

P. 207 KHU A2 P. 306 KHU A2 P. 203 KHU A2 P. 203 KHU A2 P. 203 KHU A2 P. 203 KHU A2 P. 307 KHU A2 P. 14 KHU B P. 15 KHU B P. 17 KHU B
TTLS THLS TTLS GMHS 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS GMHS 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS GMHS 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS GMHS 1 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

P. 8 KHU B
CSSKNLCB TCCN 1 NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC TT MHTT MHTT MHTT
CSSKNLCB TCCN 1 NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC TT MHTT MHTT MHTT
CSSKNLCB TCCN 1 NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC TT MHTT MHTT MHTT
CSSKNLCB TCCN 1 NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC NCKH-THDVBC TT MHTT MHTT MHTT
P. 7 KHU B P. 6 KHU B P. 307 KHU A2 P. 307 KHU A2 P. 307 KHU A2 P. 307 KHU A2 P. 2 KHU B P. 16 KHU B P. 17 KHU B

TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS
TTLS THLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

DƯỢC LÝ PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) TT MHTT MHTT MHTT MHTT
DƯỢC LÝ PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) TT MHTT MHTT MHTT MHTT
DƯỢC LÝ PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) TT MHTT MHTT MHTT MHTT
DƯỢC LÝ PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) PL-TCYT (PL) TT MHTT MHTT MHTT MHTT

P. 7 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B P. 9 KHU B BỘ MÔN P. 14 KHU B P. 15 KHU B P. 17 KHU B



LỊCH GIẢNG  TUẦN 28 ( TỪ 10/04/2023 – 14/04/2023) 

CÁC LỚP CỬ NHÂN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG - KỸ THUẬT Y HỌC

10/04-14/04
07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

07g30 - 08g20
08g30 - 09g20
09g30 -10g20
10g30 - 11g20

13g30 - 14g20
14g30 - 15g20
15g30 - 16g20
16g30 - 17g20

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

TUẦN 28

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
CNĐD PHCN4 CNKTPHCN1 CNKTHAYH1 CNKTHAYH2 CNKTHAYH3 CNKTHAYH4 CNKTXN1 CNKTXN2 CNKTXN3 CNKTXN4

15 24 48 32 40 32 51 48 51 41
TTLS (MHTT) KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTLS KLTN XNCB CNXHKH
TTLS (MHTT) KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTLS KLTN XNCB CNXHKH
TTLS (MHTT) KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTLS KLTN XNCB CNXHKH
TTLS (MHTT) KTCT - MLN HÓA SINH TTLS TTLS KLTN XNCB CNXHKH

P. 1 KHU B P. 8 KHU B P. 6 KHU B P. 302 KHU A2
TTLS (MHTT) GIẢI PHẪU CN DDCB XSTK KTC CHT 1 KTC CLVT NC NGOẠI NGỮ 1 TT (Nhóm 1) HP
TTLS (MHTT) GIẢI PHẪU CN DDCB XSTK KTC CHT 1 KTC CLVT NC NGOẠI NGỮ 1 HÓA SINH 2 TỰ CHỌN
TTLS (MHTT) GIẢI PHẪU CN DDCB XSTK KTC CHT 1 KTC CLVT NC NGOẠI NGỮ 1 TT (Nhóm 1) CHUYÊN NGÀNH
TTLS (MHTT) GIẢI PHẪU CN DDCB XSTK KTC CHT 1 KTC CLVT NC NGOẠI NGỮ 1 HÓA SINH 2 (1)

P. 18 KHU B P. 8 KHU B BỘ MÔN P. 11 KHU B P. 2 KHU B P. 6 KHU B BỘ MÔN P. 306 KHU A2
TTLS (MHTT) GDTC SINH LÝ TTLS TTLS KLTN SINH LÝ TT TT HHTM HỌC
TTLS (MHTT) GDTC SINH LÝ TTLS TTLS KLTN SINH LÝ KÍ SINH 2 Nhóm 1 PHẦN
TTLS (MHTT) GDTC SINH LÝ TTLS TTLS KLTN SINH LÝ TT TT HHTM THAY THẾ
TTLS (MHTT) GDTC SINH LÝ TTLS TTLS KLTN SINH LÝ KÍ SINH 2 Nhóm 1 KLTN (1)

KHU B P. 301 KHU A2 P. 301 KHU A2 BỘ MÔN BỘ MÔN P. 306 KHU A2
TTLS (MHTT) DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH KỸ THUẬT KTC CHT NC VẬT LÝ-LÝ SINH TT (Nhóm 2) HP
TTLS (MHTT) DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH CHỤP X-QUANG KTC CHT NC VẬT LÝ-LÝ SINH HÓA SINH 2 TỰ CHỌN
TTLS (MHTT) DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH ĐẶC BIỆT KTC CHT NC VẬT LÝ-LÝ SINH TT (Nhóm 2) CHUYÊN NGÀNH
TTLS (MHTT) DƯỢC LÝ VẬT LÝ-LÝ SINH 1 KTC CHT NC VẬT LÝ-LÝ SINH HÓA SINH 2 (2)

P. 1 KHU B P. 301 KHU A2 P. 10 KHU B P. 11 KHU B P. 301 KHU A2 BỘ MÔN P. 203 KHU A2
TTLS (MHTT) SINH LÝ HỌC PL-TCYT(PL) TTLS TTLS KLTN TT (Nhóm 1) TT
TTLS (MHTT) SINH LÝ HỌC PL-TCYT(PL) TTLS TTLS KLTN HHTB 2 NCKH
TTLS (MHTT) SINH LÝ HỌC PL-TCYT(PL) TTLS TTLS KLTN TT (Nhóm 1) TT
TTLS (MHTT) SINH LÝ HỌC PL-TCYT(PL) TTLS TTLS KLTN HHTB 2 NCKH

P. 203 KHU A2 P. 2 KHU B BỘ MÔN P. 12 KHU B
TTLS (MHTT) GIẢI PHẪU HPTC CN 1 KTC CLVT NC DDCB-CCBD TT TT HHTM HỌC
TTLS (MHTT) X-QUANG (GPHACL MRI) KTC CLVT NC DDCB-CCBD VI SINH 2 Nhóm 2 PHẦN
TTLS (MHTT) THƯỜNG KTC CLVT NC DDCB-CCBD TT TT HHTM THAY THẾ
TTLS (MHTT) QUY KTC CLVT NC DDCB-CCBD VI SINH 2 Nhóm 2 KLTN (2)

P. 10 KHU B P. 9 KHU B P. 11 KHU B P. 12 KHU B BỘ MÔN BỘ MÔN P. 301 KHU A2
TTLS (MHTT) NGOẠI NGỮ 1 TTLS TTLS KLTN MÔ PHÔI NGOẠI NGỮ 3 HỌC
TTLS (MHTT) NGOẠI NGỮ 1 TTLS TTLS KLTN MÔ PHÔI NGOẠI NGỮ 3 PHẦN
TTLS (MHTT) NGOẠI NGỮ 1 TTLS TTLS KLTN MÔ PHÔI NGOẠI NGỮ 3 THAY THẾ
TTLS (MHTT) NGOẠI NGỮ 1 TTLS TTLS KLTN MÔ PHÔI NGOẠI NGỮ 3 KLTN (3)

P. 9 KHU B P. 302 KHU A2 P. 208 KHU A2 P. 2 KHU B
TTLS (MHTT) DDCB-CCBD DƯỢC LÝ HP TC ĐC KTC CHT NC DƯỢC LÝ ĐBCL PXN
TTLS (MHTT) DDCB-CCBD DƯỢC LÝ HP TC ĐC KTC CHT NC DƯỢC LÝ ĐBCL PXN
TTLS (MHTT) DDCB-CCBD DƯỢC LÝ HP TC ĐC KTC CHT NC DƯỢC LÝ ĐBCL PXN
TTLS (MHTT) DDCB-CCBD DƯỢC LÝ HP TC ĐC KTC CHT NC DƯỢC LÝ ĐBCL PXN

P. 12 KHU B P. 9 KHU B P. 10 KHU B P. 11 KHU B P. 301 KHU A2 P. 8 KHU B
TTLS (MHTT) SH-DT TTLS TTLS KLTN XNCB XNTB 1 TT
TTLS (MHTT) SH-DT TTLS TTLS KLTN XNCB XNTB 1 NCKH
TTLS (MHTT) SH-DT TTLS TTLS KLTN XNCB XNTB 1 TT
TTLS (MHTT) SH-DT TTLS TTLS KLTN XNCB XNTB 1 NCKH

P. 306 KHU A2 P. 303 KHU A2 P. 305 KHU A2 P. 302 KHU A2
TTLS (MHTT) DTH VI-KÍ SINH NGOẠI NGỮ 2 KTC CLVT NC TT (Nhóm 2) YSH PT HỌC
TTLS (MHTT) DTH VI-KÍ SINH NGOẠI NGỮ 2 KTC CLVT NC HHTB 2 YSH PT PHẦN
TTLS (MHTT) DTH VI-KÍ SINH KTC CLVT NC TT (Nhóm 2) YSH PT THAY THẾ
TTLS (MHTT) DTH VI-KÍ SINH KTC CLVT NC HHTB 2 YSH PT KLTN (4)

P. 306 KHU A2 P. 10 KHU B P. 12 KHU B P. 13KHU B BỘ MÔN P. 302 KHU A2 P. 11 KHU B


